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CÁC DẠNG TOÁN BÀI MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 

Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm sang mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau:
■ Bước 1: Chia miền giá trị của mẫu số liệu thành một số nhóm theo tiêu chí cho trước.
■ Bước 2: Đếm số giá trị của mẫu số liệu thuộc mỗi nhóm (tần số) và lập bảng thống kê cho mẫu số

liệu ghép nhóm.
Chú ý:

■ Độ dài của nhóm  là 
■ Không nên chia thành quá nhiều nhóm hoặc quá it nhóm. Các nhóm không giao nhau, các nhóm 

nên có độ dài như nhau và tổng độ dài các nhóm lớn hơn khoảng biến thiên.

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên
một công ty như sau:

Đọc và giải thích mẫu số liệu này.

Lời giải

Mẫu số liệu được chia thành 7 nhóm:

Có 6 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 15 đến dưới 20 phút

Có 14 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 20 đến dưới 25 phút

Có 25 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 25 đến dưới 30 phút

Có 37 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 30 đến dưới 35 phút

Có 21 nhân viên có thời gian đi t  nhà đên nơi làm việc là từ 35 đên dưới 40 phútư̛

Có 13 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 40 đến dưới 45 phút

Có 9 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 45 đến dưới 50 phút

Bài tập 2: Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên (VĐV) trong một giải
chạy Marathon.

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm sáu nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 3.

Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là 129 , giá trị lớn nhất là 145 nên khoảng biến thiên là . 

Tổng độ dài của sáu nhóm là 18. 

Để cho đối xứng, ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 127,5 và đầu mút phải của nhóm

cuối cùng là 145,5 ta được các nhóm là , . 

Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
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Bài tập 3: Một công ty may quần áo đồng phục học sinh cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh được
tính như sau:

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 11 đã đo chiều cao của 36 học sinh nam
khối 11 của một trường và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là centimét):

a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu với các nhóm đã cho ở bảng trên.

b) Công ty may 500 áo đồng phục cho học sinh lớp 11 thì nên may số lượng áo theo mỗi cở là bao nhiêu 
chiếc?

Lời giải

a) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu với các nhóm đã cho là:

b) Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ M là: 

Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ L là: 

Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ XL là: 

Số lượng áo cỡ  nên may là: 

Số lượng áo cỡ L nên may là: 

Số lượng áo cỡ XL nên may là: 

Bài tập 4: Trong các mẫu số liệu sau, mẫu nào là mẫu số liệu ghép nhóm? Đọc và giải thích mẫu số liệu
ghép nhóm đó.
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a) Số tiền mà sinh viên chi cho thanh toán cước điện thoại trong tháng.

b) Thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 40 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Lời giải

Cả hai mẫu số liệu đều là mẫu số liệu ghép nhóm

a) Có 5 sinh viên chi dưới 50 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng

Có 12 sinh viên chi từ 50 đến dưới 100 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong
tháng. Có 23 sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại
trong tháng. Có 17 sinh viên chi từ 150 đến dưới 200 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện
thoại trong tháng. Có 3 sinh viên chi từ 200 đến dưới 250 nghìn đồng cho việc thanh toán cước
điện thoại trong tháng.

Như vậy, đa số sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng mỗi tháng cho cước điện thoại và
có ít sinh viên chi trên 200 nghìn đồng cho cước điện thoại mỗi tháng.

b) Có 7 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 

Có 15 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 

Có 12 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 

Có 6 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới .

Bài tập 5: Số sản phẩm một công nhân làm được trong một ngày được cho như sau:

Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là: 5, giá trị lớn nhất là 54. Do đó khoảng biến thiên là 

Để chia thành 6 nhóm với độ dài bằng nhau ta lấy điểm đầu mút phải trái của nhóm đầu tiên là 3
và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 57 với độ dài mỗi nhóm là 9 .

Ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
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Bài tập 6: Thời gian ra sân (giờ) của một số cựu cầu thủ ở giải ngoại hạng Anh qua các thời kì được cho
như sau:

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang dạng ghép nhóm với bảy nhóm có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Giá trị lớn nhất là: 653, giá trị bé nhất là: 492. Khoảng biến thiên là: 

Để chia thành 7 nhóm có độ dài bằng nhau, ta lấy điểm đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 492, 
điểm đầu mút phải của nhóm cuối là 653 với độ dài mỗi nhóm là 23

Ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Bài tập 7: Cho mẫu số liệu về số tiền điện phải trả của  gia đình trong một tháng ở một khu phố (đơn vị:
nghìn đồng).

Đọc và giải thích mẫu số liệu này.
Lời giải

Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.
Có tất cả 6 nhóm là: từ 375 nghìn đồng đến dưới 450 nghìn đồng có 6 gia đình, từ 450 nghìn
đồng đến dưới 525 nghìn đồng có 15 gia đình, từ 525 nghìn đồng đến dưới 600 nghìn đồng có 10
gia đình, từ 600 nghìn đồng đến dưới 675 nghìn đồng có 6 gia đình, từ 675 nghìn đồng đến dưới
750 nghìn đồng có 9 gia đình và từ 750 nghìn đồng đến dưới 825 nghìn đồng có 4 gia đình.

Bài tập 8: Bảng thống kê sau cho biết điện năng tiêu thụ của  hộ ở một khu dân cư trong một tháng như
sau (đơn vị: kW):

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm 8 nhóm có độ dài bằng nhau và 
bằng 5.

Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là 30, giá trị lớn nhất là 70 nên khoảng biến thiên là . 

Tổng độ dài của 8 nhóm là 40 nên ta được các nhóm như sau: 
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.

Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta được mẫu số liệu sau:

Hỏi có bao nhiêu học sinh có chiều cao từ trở lên?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Số học sinh có chiều cao từ trở lên là:  học sinh.
Câu 2: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là .

Câu 3: Đo chiều cao (tính bằng: cm) của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như
sau:

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả 5 nhóm.
Câu 4: Đo chiều cao (tính bằng: cm) của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như

sau:

Giá trị đại diện của nhóm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có bảng sau:

Giá trị đại diện của nhóm  là .

Câu 5: Khi thống kê điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho
trong bảng sau:
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Độ dài mỗi nhóm của mẫu số liệu bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Xét nhóm thì độ dài của nhóm là 

Câu 6: Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép
nhóm sau:

Giá trị đại diện của nhóm  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm  là .

Câu 7: Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu
ghép nhóm sau:

Số học sinh xem ti vi từ  phút đến dưới  phút là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Từ bảng số liệu trên ta thấy:

Số học sinh xem ti vi từ phút đến dưới  phút là: 10.

Câu 8: Khảo sát nhiệt độ  tại một địa điểm trong 40 ngày thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Số ngày có nhiệt độ từ  đến dưới là:
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A. 8. B. 40. C. 10. D. 9.

Lời giải

Số ngày có nhiệt độ từ  đến dưới là 8 ngày.

Câu 9: Khảo sát tổng thời gian truy cập internet mỗi tối (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được
mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Xác định cỡ mẫu của mẫu số liệu trên

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .

Câu 10: Chiều cao (đơn vị: cm) của số học sinh lớp được cho trong bảng dưới đây:

Có bao nhiêu học sinh lớp có chiều cao từ đến dưới ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Dựa vào bảng số liệu đã cho, ta có:

Số học sinh lớp  có chiều cao từ đến dưới là em.

Câu 11: Khảo sát thời gian tự học trong ngày ( đơn vị: giờ) của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số
liệu ghép nhóm sau:

Xác định giá trị đại diện của nhóm 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm  bằng .

Câu 12: Đo cân nặng của một số học sinh lớp 11D cho trong bảng sau:
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Giá trị đại diện của nhóm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Trong mỗi khoảng cân ặng, giá trị đại diện trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng
sau:

Câu 13: Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả
sau:

Giá trị đại diện của nhóm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm  là 

Câu 14: Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành được cho bằng bảng phân bố tần số ghép lớp như sau.

Hỏi số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có tần suất của lớp  là .

Tần suất của lớp  là .

Vậy số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm .
Câu 15: Khối lượng của  củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường được thống kê như bảng sau.
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Tần suất ghép nhóm của lớp  là.
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có tần suất ghép lớp của lớp  là .
Câu 16: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau là thành tích chạy  của học sinh lóp  ở

trường THPT (đơn vị: giây)

Trong lớp 10A, số học sinh chạy  hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây chiếm bao nhiêu phần 
trăm?

A. . B. . C. . D. .
Giải

Từ các số liệu thống kê đã cho, ta xác định được:
Tần số của các lớp:

Tần suất của các lớp

Từ đó ta có bảng phân bố tần số ghép nhóm
Thành tích chay 50 m của học sinh lớp 11A ở trường THPT:
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Số học sinh chạy  hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây chiếm số phần trăm là:

.

Câu 17: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 
phút?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Số học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút là 24.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu máu là tình trạng giảm lượng huyết sắc tố (Hb) dẫn tới
sự thiếu cung cấp oxygen cho các mô trong cơ thể. Đối với nam giới trên 15 tuổi, chỉ số Hb (đơn
vị tính là gam/lít) lớn hơn hoặc bằng  được xem là không bị thiếu máu, từ  đến dưới 
là thiếu máu mức nhẹ, từ  đến dưới  là thiếu máu mức vừa, dưới  là mức nặng. Đo chỉ
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số Hb của một số học sinh nam lớp  cho kết quả như bảng dưới đây. Xét tính đúng sai của các
khẳng định sau:

a) Có  học sinh không bị thiếu máu

b) Chỉ có  học sinh thiếu máu dưới mức trung bình

c) Có  học sinh thiếu máu ở mức nhẹ

d) Mẫu số liệu ghép nhóm theo mức độ thiếu máu là:

Lời giải

Có 25 học sinh có chỉ số Hb từ 130 trở lên (không bị thiếu máu), 7 học sinh có chỉ số Hb từ 110
đến dưới 130 (thiếu máu mức nhẹ), 3 học sinh có chỉ số Hb từ 80 đến dưới 110 (thiếu máu mức
trung bình). Ta có mẫu số liệu ghép nhóm:

a) Đúng: Có  học sinh không bị thiếu máu

b) Đúng: Chỉ có  học sinh thiếu máu dưới mức trung bình

c) Sai: Có  học sinh thiếu máu ở mức nhẹ

d) Đúng: Mẫu số liệu ghép nhóm theo mức độ thiếu máu là:

Câu 2: Mẫu số liệu sau cho biết phân bố theo độ tuổi của dân số Việt Nam năm 2019.

a) Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu không ghép nhóm

b) Mẫu số liệu đã cho có ba nhóm và ba tần số tương ứng
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c) Dân số của Việt Nam từ  tuổi trở lên là  người.

d) Dân số Việt Nam năm 2019 là  người

Lời giải

a) Sai:Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Đúng: Có ba nhóm là: Dưới  tuồi, Từ  đến dưới  tuổi, Từ  tuổi trở lên. 

Có   người dưới   tuổi;   người từ 15 đến dưới 65 tuổi và  
người từ 65 tuổi trở lên.

c) Sai: Dân số của Việt Nam từ  tuổi trở lên là  người.

d)  Đúng:  Dân số  Việt  Nam năm   là  
người.

Câu 3: Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn. Xét tính đúng
sai của các khẳng định sau:

a) Mẫu số liệu đã cho có là mẫu số liệu ghép nhóm

b) Có  bóng đèn có tuổi thọ ít hơn  nghìn giờ

c) Có tất cả  bóng đèn được khảo sát 

d) Có 50 bóng đèn có tuổi thọ từ 9 nghìn giờ trở lên

Lời giải

a) Đúng: Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Đúng: Số bóng đèn có tuổi thọ ít hơn  nghìn giờ là  bóng đèn.

c) Đúng: Số bóng đèn được khảo sát là  bóng đèn.

d) Đúng: Số bóng đèn có tuổi thọ từ 9 nghìn giờ trở lên là  bóng đèn.

Câu 4: Cho mẫu số liệu về chiều cao của các học sinh lớp 11B (đơn vị: cm)
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a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 

b) Có  em học sinh có chiều cao từ cm trở lên

c) Có  em học sinh có chiều cao nhỏ hơn cm

d) Mẫu số liệu ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau từ mẫu số liệu trên là:

Lời giải

a) Đúng: Giá trị nhỏ nhất của mẫu là 156; giá trị lớn nhất là 173 nên khoảng biến thiên là

Ta cần mẫu số liệu thành 5 nhóm.

Để thuận tiện ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 156 và đầu mút phải của nhóm cuối
cùng là 173,5; độ dài mỗi nhóm là 3,5 ta được các nhóm là:

Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

b) Sai: Có  em học sinh có chiều cao từ cm trở lên

c) Đúng: Có  em học sinh có chiều cao nhỏ hơn cm

d) Sai: Mẫu số liệu ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau từ mẫu số liệu trên là:

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta được mẫu số liệu sau:
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Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?

Lời giải

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả 6 nhóm.

Câu 2: Thời gian hoàn thành quãng đường  của  học sinh lớp  được cho trong bảng số liệu
dưới đây:

Hỏi có bao nhiêu học sinh có thời gian hoàn thành đường chạy dưới s?

Lời giải

Từ bảng số liệu ta thấy số học sinh có thời gian hoàn thành dưới s có số liệu ở nhóm thứ  và
 nên có  (học sinh).

Câu 3: Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu
ghép nhóm sau:

Hỏi có bao nhiêu học sinh xem ti vi từ  phút trở lên trong một ngày ?

Lời giải

Từ bảng số liệu ta thấy số học sinh có thời gian xem ti vi từ  phút trở lên trong một ngày có số

liệu ở nhóm thứ  và  nên có  (học sinh).

Câu 4: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở
bảng sau (đơn vị: triệu đồng).

Có bao nhiêu ngày cửa hàng đạt doanh thu từ  triệu trở lên?
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Lời giải

Số ngày cửa hàng đạt doanh thu từ  triệu trở lên là:  ngày.

Câu 5: Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A

Có bao nhiêu học sinh có chiều cao từ  đến dưới 

Lời giải

Số học sinh cao từ  đến dưới  là  học sinh.

Câu 6: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả
khảo sát ghi lại ở bảng sau:

Hỏi có bao nhiêu khách hàng mua được nhà với mức giá nhỏ hơn  triệu đồng/

Lời giải

Số khách hàng mua được nhà với mức giá nhỏ hơn   triệu đồng/  là  
khách hàng
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